
 

Biểu thống kê trang bị kỹ thuật (tờ ruột của báo cáo cấp quân 
khu, tỉnh, thành phố) 

Mẫu số 4 

 

Mẫu số 03- TB-N1 

Mã 
số 

Tên 
trang 

bị 

Đơn 
vị 

tính 

Phân 
cấp 

Thực 
lực 0 
giờ 

Tăng Giảm 
Thực 
lực 0 
giờ 

Phân bố 

THỰC 
LỰC Ở 
CÁC 
ĐƠN 

VỊ 

Bộ 
đội 
chủ 
lực 

Bộ đội 
địa 

phương 

Bộ 
đội 
biên 

phòng 

Huấn 
luyện 
và nhà 
trường 

Xây 
dựng 
kinh 

tế 

Dân 
quân 
tự vệ 

Kho     

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 


